
Phụ lục 1
Danh mục hàng hóa được lựa chọn

(Đính kèm Quyết định số          /QĐ-BVĐKĐN ngày      / 03 /2026 của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai)

STT Tên thuốc Tên hoạt chất
Nồng

độ, hàm
lượng

Đường
dùng Dạng bào chế Quy cách

đóng gói
Đơn vị

tính
SĐK hoặc

GPNK Cơ sở sản xuất Nước
sản xuất

Nhóm
TCKT

Hạn
dùng
(Tuổi
thọ)

Số
lượng

Đơn giá
(VNĐ)

Thành tiền
(VNĐ)

Nhà cung
cấp được
lựa chọn

1 Pembroria Pembrolizumab 100mg/
4ml

Tiêm
truyền

Dung dịch
đậm đặc pha

dung dịch tiêm
truyền

Hộp 1 lọ x
4ml Lọ 460410440025

Limited
Liability

Company "PK-
137"

Nga Nhóm 5 24 tháng 100 18,493,650 1,849,365,000

Công ty
TNHH

Dược phẩm
và Hóa chất
Nam Linh

Tổng cộng (01 mặt hàng) 1,849,365,000
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